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II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
BẢNG ĐÁP ÁN
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	A
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	D
	C
	A
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	A
	A
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Câu 1.  Kết quả phép tính  là




A. 	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A.









Câu 2. Kết quả của phép tính  là




A. 	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn C.



Câu 3. Kết quả phép tính:  là




A. 	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn C.







Câu 4. Kết quả của phép tính  là




A. 	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A.







Câu 5. Kết quả thực hiện phép tính  là 




	A..                       B..                             C..                         D. .
Lời giải
Chọn B.











Câu 6. Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:           .


	A. 	             B. 		


	C. 		 D. .
Lời giải
Chọn D.

	




Câu 7. Tìm số tự nhiên  lớn nhất thỏa mãn:  



     A. .			B..			C. .			  D. 4.
Lời giải
Chọn D.

Ta có 

                         

                         


Mà  là số tự nhiên lớn nhất nên.


Câu 8. Giá trị của  thoả mãn  là 




  A. .	   B..	C..	  D. .
Lời giải
Chọn C.





     




Câu 9. Giá trị của  thoả mãn  là




A. 	    B..	C..	  D..
Lời giải
Chọn A.










Câu 10. Giá trị của  thoả mãn:  là




A. 	     B..	C..	  D..
Lời giải
Chọn B.










Câu 11. Giá trị của  thoả mãn là




A. 	B..	C..	 D..
Lời giải
Chọn D.










Câu 12. Giá trị của  thoả mãn  là :




A. .	    B. .	 C. .	  D..
Lời giải
Chọn A.










Câu 13. Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều dài  và chiều rộng bằng chiều dài.




A.		B. 		C. 		   D..
	Lời giải
Chọn A.

Chiều rộng hình chữ nhật:    

Diện tích hình chữ nhật: .




Câu 14. Cô An có  bao đường, bao thứ nhất nặng , bao thứ hai nặng , bao thứ ba bằng  bao thứ hai. Cô An muốn tặng một nửa số đường cô có cho trại trẻ mồ côi. Hỏi số kg đường trại trẻ mồ côi nhận được là bao nhiêu ?




A. .			B. .		C. .		  D. .
Lời giải
Chọn B.

Số đường cô An có tất cả là: kg.

Số kg đường trại trẻ mồ côi nhận được là: kg.






Câu 15. Một người trung bình mỗi phút hít thở lần, mỗi lần hít thở lít không khí, biết  lít không khí nặng . Hãy tính khối lượng không khí người hít thở trong  giờ?
A. 



.			B..		C. .		  D. .
Lời giải
Chọn C.


Đổi  giờ =  phút


Số lần hít thở của một người trong  giờ là: (lần).


Số lần hít thở của sáu người trong  giờ là: (lần).


Số lít không khí sáu người hít thở trong  giờ là: (lít)


Khối lượng không khí sáu người hít thở trong  giờ là:  (gam).
B. PHẦN TỰ LUẬN


Câu 1: 	So sánh  và 
Lời giải


	 và 


	Vì  nên 


Câu 2: 	So sánh  và 
Lời giải


 và 


Vì  nên 


Câu 3: 	Tìm , biết: 
Lời giải












Câu 4: 	Tìm , biết: 
Lời giải












Câu 5: 	Tìm , biết: 
Lời giải












Câu 6: 	Tìm , biết: 
Lời giải

















Câu 7: 	Biết dầu cân nặng . Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng ?
Lời giải


Cân nặng của dầu là 


Số lít dầu có cân nặng là 

Câu 8: 	Bốn bạn Mai, Trúc, Cúc, Tùng cân nặng lần lượt là . Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Lời giải

Cân nặng trung bình của mỗi bạn là .



Câu 9: 	Mua vải phải trả đồng. Hỏi mua vải cùng loại thì phải trả bao nhiêu tiền?
Lời giải


Số tiền để mua là  (đồng)


Số tiền để mua  vải cùng loại là (đồng).


Câu 10: 	Một ô tô mỗi giờ chạy được . Hỏi sau ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Lời giải


Sau ô tô đi được .


Câu 11: Tìm số tự nhiên  nhỏ nhất thỏa mãn:  
Lời giải

Ta có 

  




Mà  là số tự nhiên nhỏ nhất nên

Câu 12: Biết chu vi một mảnh vườn hình vuông là . Hãy tính diện tích mảnh vườn đó?
Lời giải

Kích thước mảnh vườn hình vuông đó là .

Diện tích mảnh vườn đó là 



Câu 13:	Một tam giác có tổng độ dài cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai là , tổng độ dài cạnh thứ hai và cạnh thứ ba là , tổng độ dài cạnh thứ nhất và cạnh thứ ba là . Tính chu vi hình tam giác đó?
Lời giải

Hai lần tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó là 

Vậy chu vi tam giác đó là .


Câu 14:  Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng , chiều dài hơn chiều rộng . Tính chu vi của cái sân đó?
Lời giải

Chiều dài của cái sân đó là 

Chu vi của cái sân hình chữ nhật đó là .




Câu 15:	Mức tiêu thụ nhiên liệu của một chiếc xe máy là lít trên kilômét. Giá một lít xăng E5 RON 92-II ngày 02-10-2022 là  đồng. Một người đi xe máy đó trên quãng đường  km thì sẽ hết bao nhiêu tiền xăng?
Lời giải


Số tiền xăng người đi xe máy đi hết quãng đường  là:  (đồng).
 HẾT 
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